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“Keep out d each of children” 
“Read the package nsertcarefully before use" 

VINBROXOL KID Nhãn hộp 10 gói x 5 ml 

b
 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

Hoạt chất hàm lượng: sslosx 
Arbrosdlhydrooloid 15 mg/ 5ml o, 

VINBROXOL KID Nhãn gói 5 ml
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VINBROXOL KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

Hoạt chất hàm lượng: S6l6SX 
Armbrovolhydreclond 15 ng/ SmI Wo: 

pham Vinh Phúc 

VINBROXOL KID Nhãn gói 5 ml 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydrochloride 15 mg/5 ml 

Compositon: ac 5 mlcontains: 
Am e 

Specification: I 
VINBROXOL KID 
Ambroxol hydrocloride 15 mg/5 ml 

proect fomght 

SYRUP 
DISSOLVES MUCUS 

Storage: S0rein d pace, contolled temperatise below 30 

"Keep out of reach of children” 
“Read the package insert carefully before use" 

II 
mceuteal Joint Stock Oompony 

SIRO 

Hộp 20 gói x 

VINBROXOL KID 

LOÃNG ĐỜM 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

5ml 

A 50ml 

“Để xa tầm tay trẻ em." 
“Đọc ki hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.”. 

Nhãn hộp 20 gói x 5 ml
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VINBROXOL KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/S mI 

Hoạt chất, hàm lượng: 
Ambrocol hyockoid 15 mg/ 8ml 

Cong ty cổ phan Dược phẩm Vinh Phic 

VINBROXOL KID Nhan gói 5 ml 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydrochloride 15 mg/5 ml 

Composiion:Each 5 ml contans: 
Arbrorolhydiochorde 
Excpients 50N A 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydrochloride 15 mg/5 ml "Keep out of reach of children” 

“Read the package insert carefully before use” 

SYRUP 

DISSOLVES MUCUS 

II 
Box of 30 sachets x 5 ml 

% ì 

SIRO 

VINBROXOL KID 

Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

LOÃNG ĐỜM 

Thành phăn: 15 i chứa: 
Anbroe 5 

“Đếxa tầm tay trẻ em.” 
"Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dùng.” 

S0K/Reg No 
S6lô SX/Batch No. 
NSX/MFG. Date: 
HD/EXP.Date 

Nhãn hộp 30 gói x5ml 

https://trungtamthuoc.com/



Thành phầm: Vòi 5 i 
lAntrosolhydooord 
Tádượ vùa đ 
Chi dinh, cdch dùng, chống chỉđịnh và các thông ín 
khác: Xem tron 0 hướng dân sữ ung thuốc kêm theo. 
Tiêu chuẩn chat lượng: T 
Điều n bảo quản: 1 1 ráo nhật 60 d 30°C, 
trành ánh sáng. 

"Đểxa i oy e’ 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng tước khi dùng” 

Sấn xuất và phân phối b 
CÔNG TY GO PHẦN DƯỢC PHẨM ViKH PHIC 

5616 SX 
Ho 

Nhan lọ 100 ml 

VINBROXOL KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

LOANG ĐỜM. VINBROXOL KID 
mbroxol hydrochloride 15 mg/5 mi 

A m 
VINBROXOL 

KID 
Ambroxol hydrochloride 15 mg/5 ml 

SYRUP 

DISSOLVES MUCUS 

£ 1 bottle x 100 m 

o 

VINBROXOL K 
Composition: Each 6 m conteins 
Ambroxol hydrochloride 
Excipents s 

15mg 
50mi 

Indications, administration, contraindications and 
other information: 
Please read the package insert 
Specification: In - house 
Storage: Store in dhy piace,controlied temperature 
below 30°C, protect from light 

“Keep out of reach of children” 
*Read the package insert carefully before use” 

110 sl9551100207198 

Manufacturer: 
Vinh Phuc Pharmaceuical Joint Stock Company 
Office: 777 Me Linh road, Khai Quang ward, 
Vĩnh Yen city, Vinh Phuc province. Vietnam. 
el (+84)2113861 233 Fax(18412113862774 
Factory: Mau Thong hamlet, Khai Quang ward, 
Vinh Yen oty Vinh Phuc province, Vietnam, 

VINBROXOL KID 

—] 

VINBROXOL 

KID 
Ambroxol hydroclorid 15 mg/5 ml 

SIRO 
LOÃNG ĐỜM 

Œ 

VINBROXOL KID 
Thành phần: Mỗi 5 mi chứa 
Ambroxol hydroclorid 15mg 
Tá dược vừa đủ. 50m 
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông 
tìn khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo 
Tiêu chuấn chất lượng: TCCS 
Điều kiện bảo quản: Nơi khó rồo, nhiệt độ dưới 
30°C, tranh ánh sáng. 

'Để xa tầm tay trẻ em.” 
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.” 

SĐK/Reg, No. 
Số lõ SX/Batch No: 
NSX/MFG. Date: 
HD/EXP. Date: 

Gơ sở sản xuất: 
Gông ty o6 phần Dược phẩm Vinh Phúc. 
Số T77 đường Mê Linh, P Khai Quang, 
TP. Vinh Yên, T Vĩnh Ph 
ĐT02113861233  Fax. 02113862774 
Địa chỉ sản xuất: Thôn Mau Thông, 
P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vinh Phúc. 

Hộp 1 lọx 100ml

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

VINBROXOL KID 

“Để xa tằm tay trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

1. Tha gthức của thuốc: 

Mặt§ 
Thà AAmbroxol hydroclorid ..15mg. 

: Acid citric monohydrat, natri citrat dlhydrat sorbitol 70%, glycerm 

cam, sunset yellow, nước tinh khiéf 

2. Dạng bào chế: 

Dang bào chế: Siro. 

Mô tả dạng bào chế: Dung dich màu vàng cam, mùi cam, vị ngọt. 

3. Chỉ định: 

Điều trị các bệnh tắc nghẽn đường hô hấp cấp tính và mạn tính như hen phé quản và viêm phế 

quản, giãn phế quản do tiết quá nhiều nhầy và đờm. Tăng cường hòa tan dịch nhdy trong các 

bệnh mũi họng. 

4. Liều dùng - cách dùng: 
Cách dùng: 

- Có thể do lượng siro bfmg cốc chia liều di kèm với lọ thuốc. 

- Nên uống thuốc với nhiều nước sau khi ăn. Uống nhiều nước trong khi điều trị sẽ giúp tăng 

tác dụng hòa tan dịch nhầy của ambroxol. Khi bị suy thận nặng thì phải giảm liêu hoặc tăng 

khoảng cách giữa các lần đùng thuốc. 

- Không có yêu câu xử lý đặc biệt sau khi dùng thuôc. 

Liéu dùng: 

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 

Liều khuyến cáo là 10 ml x 3 lằn/ngày trong 2-3 ngày đầu điều trị, sau đó dung liều 10 ml x 2 

lần/ngày hoặc 5 ml x 3 lần/ngày trong các ngày kế tiếp. 

Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: 
Liều thông thường là 5 ml x 2-3 lan/ngay. 

Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi: 

Uống 2,5 ml x 3 lần/ngày. 

Trẻ em dưới 2 Hiổi: 
Uống 2,5 ml x 2 lằn/ngày. 

5. Chéng chỉ dinh: 

- Quá mẫn với ambroxol, bromhexin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc. 

- Các bệnh loét đường tiêu hóa. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Không dùng thuốc này cho bệnh nhân không dung nạp được fructose do di truyền (trong 5 ml 

siro có 1,75 g sorbitol). 

6. Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc: 

https://trungtamthuoc.com/



- Cần phai tính dén khả năng xảy ra phan ứng quá mẫn khi sử dụng thuốc. 

- Đã có một số báo cáo xảy ra tổn thương da nặng liên quan đến việc sử dụng ambroxol 

hydroclorid như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN). Hầu 

được lý giải do bệnh nhân dang mắc bệnh nặng và/hoặc do dùng kết 

g giai đoạn đầu của hội chứng Stevens-Johnson hoặc hoại tử thượng 

Ne 

tham kháo ý kiến của bác sỹ ngay lập tức và ngừng sử dụng ambroxol hydroclorid. 

Lưu ý: Nếu quan sát thdy bắt kỳ sự thay đổi nào trên da hoặc niêm mạc cần ngùng dùng thuốc 

ngay lập tức và tham khảo ý kién của bác sỹ. 

- Cần đặc biệt thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân rồi loạn vận khí quản hoặc bệnh nhân 

có quá nhiều đờm. 

- Bệnh nhân suy thận nặng: Thời gian bán thải của ambroxol tăng lên ở bệnh nhân suy thận 

nặng do đó có thể cần phai giảm liều dùng hoặc giam tần suất dùng thuốc. 

Cảnh báo liên quan đến tá dược 

- Thuốc có chứa 0,15 g propylen glycol trong mỗi 5 ml: 

+ Nếu trẻ đưới 5 tudi, hoi ý kiến bác st hoặc duge sĩ trước khi dùng thuốc, nhất là khi trẻ dùng 

cùng các thuốc khác có chứa propylen glycol hay alcol. Việc dùng chung với các chất là cơ chất 

của alcol dehydrogenase như ethanol có thể gây ra các phản ứng có hại cho trẻ dưới 5 tuổi. 

+ Nếu bệnh nhân có bệnh gan hoặc thận, không dùng thuốc này trừ khi có khuyến cáo của 

bác sĩ. Bác sĩ điều trị có thé phải thực hiện một số xét nghiệm trong thời gian bệnh nhân dùng 

thuốc, Yêu cầu theo dõi trong thời gian bệnh nhân dùng thuốc đối với bệnh nhân có chức năng 

gan hoặc thận suy giảm bởi vì đã có báo cáo về các tác dụng không mong muốn do propylen 

glycol, như rối loạn chức năng thận (hoại tử ống thận cấp). suy thận cấp và rồi loạn chức năng 

gan. 

- Methylparaben và propylparaben: Có thể gây các phản ứng dị ứng (xảy ra chậm). 

- Màu sunset yellow: Có thể gây các phản ứng dị ứng. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Sit dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 

- Các dữ liệu tiền lâm sàng: cho dến nay chưa quan sát thấy tác dụng gây quái thai trong các 

nghiên cứu tiền lâm sàng. 

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. 

Sit dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: 

Không dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

9. Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Khi sử dung đồng thời cới các kháng sinh khác (ví dụ amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, 

doxycyclin), ambroxol làm tang nồng động kháng sinh trong nhu mô phổi. 

2 
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- Không sử dụng đồng thời thuốc và các thuốc chéng ho (ví dụ codein) vì có thể làm cản trở sự 

bài tiết đờm được hòa tan bởi ambroxol. 

iên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

g muốn (ADR): 

t, đau đầu, tiêu chảy, nôn, tối loạn tiêu hóa và ban da. 

xảy ra ton thương da nặng liên quan đến việc sử dụng ambroxol 

hết các trường hợp này được lý giải do bệnh nhân đang mắc bệnh nặng và/hoặc do dùng kết 

hợp thuốc. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của hội chứng Stevens-Johnson hoặc hoại tử thượng 

bì nhiễm độc, bệnh nhân có thể có các triệu chúng báo trước không dién hình giống bệnh cúm 

như sốt, đau người, viêm mũi, ho và đau họng. Su lằm tưởng về các triệu chứng báo trước 

không dién hình giống bệnh cúm này làm cho bệnh nhân sẽ điều trị triệu chứng bằng thuốc ho 

và thuốc cảm cúm. Do đó nếu fflấy xuất hiện các tổn thương mới trên da hoặc niêm mạc, cần 

tham kháo ý kiến của bác sỹ ngay lập tức và ngimg sử dung ambroxol hydroclorid. 

Lưu p: Nếu quan sát thdy bắt kp sự thay đổi nào trên da hoặc niêm mac cần ngừng dimg thuốc 

ngay lập tức và tham khảo ý kién của bác sỹ. 

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ 

những phản ứng có hại gặp phai khi sử dụng thuốc” 

11. Quá liều và cách xử trí: 

Các triệu chứng có thé xảy ra khi quá liều cấp bao gồm: buồn nôn, nôn, tiêu chảy và các triệu 

chứng khác trên đường tiêu hóa. Khi dùng thuốc quá liều, việc đầu tiên cần làm là gây nôn và 

bd sung nước uống (sữa hoặc trà). Nếu dùng thuốc quá liều trong vòng 1-2 giờ trước đó, nén 

tién hành rửa dạ dày. Có thé sử dụng than hoat và tiền hành điều trị triệu chứng sau khi khử 

độc. Cần tiếp tục theo dõi hệ tuần hoàn. 

12. Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược lý: Thuốc long đờm, tiêu hity chất nhầy. 

Mã ATC: R05CB06 

- Ambroxol là chất chuyển hóa của bromhexin và thuộc nhóm benzylamin của các hợp chất tiêu 

chất nhầy. 

- Ambroxol làm tăng sản sinh các lysosome va tăng cường tác dụng của các enzym thủy phân 

& các tế bào tiết chất nhầy, qua đó thúc đầy phân giải chất tiết phế quản, cắt các sợi acidic 

mucopolysaccharid. Cùng lúc đó, các myén thanh dịch cũng được kich thích làm cho dịch tiết 

ít đặc hơn. Trong các bệnh viêm đường hô hép, ambroxol kích thích sản sinh các chất có hoat 

tính b mặt và có tác dụng tăng cường làm sạch các mao nhầy. 

13. Đặc tính dược động học: 

Hip thu 

Ambroxol được hấp thu gần như hoàn toan từ đường tiêu hóa. 

Phân bố 
Khoảng 80% lượng thuốc trong máu được gắn kết với protein huyết tương. 
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Chuyển hóa 

Thuốc được chuyén hóa mạnh qua quá trình chuyển hóa ban đầu tai gan. Sinh kha dụng tuyệt 

Ổi của a.rx1brt›xcJl khi ờng uống khoảng 60%. 

đào thải qua nước tiéu dưới dang chưa biến déi và dưới dạng 

Ữ huye11 hóa oxy hóa. Quá trình chuyển hóa trải qua 2 pha và 

ấ pha tương ứng là 1,3 va 8,8 giờ. 

Nhom bénh nhn v’ fiobié 

- Bệnh nhân suy thận nặng: Thời gian bán thải của ambroxol tăng lên ở bệnh nhân suy thận 

nặng do đó cần phải giảm liều hoặc tăng khoảng cách giữa các lần dùng thuốc ở những bệnh 

nhân này. 

- Theo các nghiên cứu tiền lâm sàng, ambroxol qua được hàng rào nhau thai và nồng độ của 

thuốc trong huyết thanh thai nhi cao gấp 2-4 lần nồng độ thuốc trong cơ thể mẹ. 

- Ambroxol cũng được tìm thấy trong sữa mẹ và dịch não tủy. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 10 gói x 5 ml 

Hop 20 gói x 5 ml 

Hộp 30 gói x 5 ml 

Hộp 1 lọ 100 ml, kèm cốc chia liều chia vạch đến 2,5 ml. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng: 

Điều kiện bảo quan: Nơi khô réo, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. 

Điều kiện bảo quản sau khi mở mẳp: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. 

Han dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất, 

Han dùng sau khi mở nắp: 30 ngày kể từ ngày mở nắp 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM VĨNH PHUC 
Số 777 Dường Mê Linh - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

ĐT: 02113 861233 Fax: 02113 862774 

Địa chỉ nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tinh Vĩnh Phúc

https://trungtamthuoc.com/


